
BỘ TÀI CHÍNH - B ộ  LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

THÔNG TƯ  LIÊN TỊCH  
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH  
ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngàỵ 05/02/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 
2006-2010;

Để phù họp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 
102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối vói một số 
dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung:
1. B ổ  sung điểm 1.4, khoản 1, mục II về công tác hạch toán, quyết toán 

như sau:
Các khoản chi mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn trong các trường

hợp:
+ Mua hàng hoá là nông sản, lâm sản, thủy sản của người trực tiếp sản xuất, 

đánh bắt bán ra;
+ Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, 

vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản 
xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

+ Mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra;
+ Mua phế liệu của ngưòi trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ 

gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá 
nhân không kinh doanh.

Đơn vị, doanh nghiệp lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ (theo mẫu số 
01 đính kèm Thông tư này) kèm theo chứng từ thanh toán cho cơ sở, người bán 
hàng, cung cấp dịch vụ. Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ do người đại diện 
theo quy định của pháp luật hoặc người được uỷ quyên của đơn vị, doanh nghiệp 
ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê tính chính xác, trung thực. Trường hợp



giá mua hàng hoá, dịch vụ trên bảng kê và chúng từ thanh toán cao hơn giá thị 
trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thẩm định, xét duyệt quyết toán căn cứ 
vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị 
trường xác định lại mức giá để tính chi phí hợp lý.”

2. Sửa đổi, bổ sung tiết b, điểm 2.1.2, khoản 2, mục II về hỗ trợ xây 
dụng mô hình trình diễn của Dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát 
triển sản xuất, phát triển ngành nghề như sau:

“b) Chi hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề:
- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản 

xuất, mô hình công nghệ cao, chuyển giao khoa học công nghệ trên các vùng sinh 
thái theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

+ Hỗ trợ chi phí về giống và vật tư chính: Đối với hộ nghèo ở vùng cao, 
vùne sâu, vùng xa mức hỗ trợ tối đa 100% và không quá 5.000.000 đồng/hộ; đôi 
với hộ nghèo ở các vùng khác mức hỗ trợ tối đa là 50% và không quá 3.000.000 
đồng/hộ.

+ Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, máy móc, công cụ chế biến bảo quản sản 
phẩm sau thu hoạch theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đối với hộ 
nghèo ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa mức hỗ trợ tối đa 100% và không quá 
5.000.000 đồng/hộ; đối với hộ nghèo ở các vùng khác mức hỗ trợ tối đa là 50% và 
không quá 3.000.000 đồng/hộ.

- Chi kiếm tra, giám sát thực hiện mô hình không quá 5% tổng số kinh phí 
xây dựng mô hình. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định hiện hành của 
Nhà nước.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.3.4 và điểm 2.3.5, khoản 2.3, mục II về nội 
dung và mức chi của Dự án dạy nghề cho ngưòi nghèo như sau:

“2.3.4. Nội dung và mức chi:
a) Đối với đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề:
- Hỗ trợ cơ sở dạy nghề (bao gồm cả doanh nghiệp có cơ sở dạy nghê) thực 

hiện dạy nghề cho người nghèo theo hợp đồng đào tạo nghề do cơ quan Lao động
Thương binh và Xã hội đặt hàng với mức tối đa 3.000.000 đồng/người/khoá học 

(mức hỗ trợ cụ thể theo từ ng nghề và thời gian học nghề thực tế do Ưỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định) để chi cho các nội dung sau:

+ Tuyến sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề;
+ Tài liệu, giáo trình học nghề;
+ Thù lao giáo viên dạy lý thuyết và giáo viên hướng dẫn thực hành nghê;
ỉ- Hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu học nghề;
+ Thuê lớp học, thuê thiết bị dạy nghề chuyên dụng (nếu có);
+ Thuê phương tiện vận chuyển thiết bị dạy nghề đối với trường hợp dạy 

nghề lưu động;
+ Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ lóp học;
+ Chỉnh sửa, biên soạn lại chương trình, giáo trình (nếu có);
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+ Chi cho công tác quản lý lớp học không quá 5% tổng số kinh phí cho lớp 
đào tạo.

- Hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo tham gia học nghề:
+ Tiền ăn trong thời gian học nghề: 15.000 đồng/ngày thực học/người;
+ Tiền đi lại: Người nghèo học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên được hỗ 

trợ tiền đi lại theo giá vé phương tiện giao thông công cộng với mức tối đa không 
quá 200.000 đồng/người/khoá học.

b) Đối với đào tạo nghề gắn với tạo việc làm:
- Hỗ trợ doanh nghiệp có đề án tự tổ chức dạy nghề theo hình thức truyền 

nghề, vừa học vừa làm và nhận người nghèo vào làm việc ôn định tại doaiih 
nghiệp tối thiểu 24 tháng (áp dụng đối với doanh nghiệp không đủ điều kiện công 
nhận là cơ sở dạy nghề). Mức hỗ trợ cụ thể tuỳ thuộc vào hình thức và thòi gian 
dạy nghề của doanh nghiệp và theo hợp đồng đặt hàng của cơ quan Lao động - 
Thương binh và Xã hội. Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người nghèo để chi 
cho các nội dung sau:

+ Thù lao giáo viên dạy lý thuyết và giáo viên hướng dẫn thực hành nghề;
+ Hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu học nghề;
- Hỗ trợ tiền ăn cho người níĩhèo trong thời gian học nghe: 15.000 

đồng/ngày thực học/người.
Ngoài nội dung và mức chi hỗ trợ dạy nghề trên đây, tuỳ theo điều kiện cụ 

thể của tùng khoá học, của từng đối tượng học nghề, khả năng ngân sách địa 
phương và các nguồn huy động khác, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trưng Ương xem xét, quyết định việc hỗ trợ thêm về tiền ở cho người đi học. Các 
địa phương thực hiện lồng ghép nguồn kinh phí của dự án dạy nghề cho người 
nghèo với Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia Giáo dục đào tạo và Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 
năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ. Trường hợp người nghèo đăng ký học nghề thuộc đối tượng được 
tham £Ìa học nghề của nhiều chương trình, dự án từ nguồn ngân sách nhà nước thì 
chỉ được lựa chọn tham gia học nghề của một chương trình, dự án.

2.3.5. Quy trình, thủ tục và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề:

- Căn cứ đơn xin học nghề của người nghèo có đủ điều kiện được hỗ trợ học 
nghề theo quy định tại điểm 2.3.3; căn cứ danh mục nghề đào tạo, kế hoạch dạy 
nghề, mức chi phí đào tạo cho từng nghề do Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương quy định và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ 
quan Lao động -  Thương binh và Xã hội lựa chọn cơ sở dạy nghê hoặc doanh 
nghiệp có đủ điều kiện đào tạo nghê để ký hợp đông đặt hàng đào tạo nghê và 
chuyển kinh phí hỗ trợ cho cơ sở dạy nghề hoặc doanh nghiệp để thực hiện dạy 
nghề cho người nghèo.

- Cơ sở dạy nghề hoặc doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán tiền ăn, tiền 
ở (nếu có), tiền đi lại cho người nghèo theo mức quy định tại Thông tư này và 
quvết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo sổ lượng học viên và thời gian thực tế
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tham gia học nghề. Trường hợp người nghèo tự ý nghỉ học, bỏ học, hoặc bị buộc 
thôi học thì không được trả tiền ăn trong thời gian nghỉ học, bỏ học, thôi học và 
tiền đi lại (lượt về).”

4. Sửa đổi, bố sung Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo:
Bổ sung thêm tiết đ điểm 2.4.4 khoản 2.4 mục II như sau:
“đ) Chi hồ trợ xây dựng mô hình trình diễn cho các hộ nghèo, nhóm hộ 

nghèo. Mức hỗ trợ thực hiện theo mô hình trình diễn của Dự án khuyến nông, lâm, 
ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghê quy định tại khoản 2 Điêu 
1 của Thông tư này.”

5. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất và thú’ hai tiết c, điểm 2.5.1, khoản 
2.5 mục II về nội dung và mức chi đào tạo cán bộ làm công tác xoá đói giảm 
nghèo ờ các cấp như sau:

Chi trả thù lao cho giảng viên, chuyên gia nước ngoài (nêu có), chi hô trợ 
một phần tiền ăn, ngủ, đi lại cho học viên trong thời gian đào tạo theo quy định tại 
Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/06/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản 
lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước và chê độ 
còng tác phí, chế độ chi tồ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước 
và các đơn vị sự nghiệp công lập.”

6. Sửa đối, bồ sung khoản 2.6 mục II về chính sách trợ giúp pháp iý cho
người nghèo như sau:

“2.6. Chính sách trợ giúp pháp lý cho ngưòi nghèo:
2.6.1. Phạm vi: các xã nghèo ngoài các xã thuộc Chương trình phát triên 

kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai 
đoạn 2006-2010.

2.6.2. Nội dung và mức chi trợ giúp pháp lý cho người nghèo
a) Hồ trợ một số hoạt động trợ giúp pháp lý tại cấp tỉnh như sau:
- Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại xã;
- Cung cấp tờ gấp pháp luật, băng catset miễn phí cho người nghèo.

Tập huấn cho cộng tác viên, thành viên Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và 
những người trực tiếp trợ giúp pháp lý cho người nghèo.

- Bồi dường báo cáo viên, cộng tác viên hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề, 
Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, thực hiện 
vụ việc trợ giúp pháp lý.

b) Hỗ trợ 2 triệu đồng/xã/năm để thực hiện các hoạt động sau:
- Tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân 

dân tại xã, thôn, bản nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghèo;
- Tồ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại xã nhằm phổ biến pháp 

luật, tư vấn pháp luật và giải quyết vụ việc đơn giản tại cộng đồng.

c) Nội duna và mức chi cho các hoạt động nêu trên thực hiện theo quy định 
tại Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC -B T P ngày 25/9/2008 của Bộ Tài
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I I

chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Năm 2010, 

các địa phương chủ động sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2010 của 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đã được cấp có thẩm quyền giao để 
thực hiện. Những quy định khác tại Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC- 
BLĐTBXH n gày 20/8/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn cơ chế quản ỉý tài chính đối với một số dự án của Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo vẫn có hiệu lực thi hành .

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn 
vị, các địa phương phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã 
hội để nghiên cứu sửa đối cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG 
B ộ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
THỨ TRƯỞNG

KT. BỘ TRƯỞNG 
B ộ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG

hạm Sỹ Danh

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW, Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chù tịch nước, VP Chính phủ;
- Văn phòng BCDTW về phòng chống tham nhũng;
- Ủy han Giám sát tài chính Quốc gia;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiêm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở KHĐT, Sở Tư pháp, 
Sờ NNPTNT, Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp ỉuật-BỘ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH;
- Các đơn vị thuộc BTC, Bộ LĐTBXH;
- Lưu VT: BTC, BLĐTBXH.
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Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 
29/3/2010 cùa Bộ Tài chính - Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội) 

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ 
KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN 
(Ngày.....tháng.....năm 201..)

Tên đơn vị , doanh nghiệp:.

Địa chỉ:..
Địa chi nơi tổ chức thu mua: 
Người phụ trách thu mua:....

Mã sổ thuế:

Ngày tháng 
năm  

m ua hàng

N gười bán H àng hóa m ua vào

Ghi chúTên người 
bán

Địa chỉ Tên mặt 
hàng

Số lượng Đơn giá Tông giá 
thanh toán

] 2 3 4 5 6 7 8

- Tống £Íá trị hàne hoá mua vào:

Ngàv..... thảng... năm 200.
Người lập bảng kê Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rỗ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên mà đơn vị mua của người bán không có hoá 

đơn. lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, đơn vị, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chỉ 
tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hoá mua vào lập theo bảng kê này được 
căn cử vào chứng từ mua giữa người bán và người mua lập có ghi rõ sô lượng, giá trị các mặt 
hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ người bán và ký nhận của ben bán và bên mua.

- Đối với đơn vị, doanh nghiệp có tồ chức các trạm nơi thu mua ở nhiêu nơi thì từng 
trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Đơn vị, doanh nghiệp lập bảng kê tông hợp chung 
của các trạm.
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